
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
THÁNG 1 – 2020

NĂM HỌC: 2019- 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG MẦM NON NAM HƯNG

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4TA
CHỦ ĐỀ: “Quê hương-Bác Hồ”

Thời gian thực hiện: 3 tuần ( từ 06/5/2024 đến 24/5/2024)
Giáo viên: Lương Thị Oanh

    Dương Thị Thiết

NĂM HỌC: 2023 - 2024
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             II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Đất nước Việt Nam diệu kỳ 1 Từ 06/5/2024 đến 10/5/2024

Bác Hồ kính yêu 1 Từ 13/5/2024 đến 17/5/2024

Tiên Lãng quê em 1 Từ 20/5/2024 đến 24/5/2024

             III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1 “Đất nước Việt Nam diệu kỳ” Nhánh 2 “Bác Hồ kính yêu” Nhánh 3 “Tiên Lãng quê em”

Giáo viên

- Trang trí lớp tạo môi trường cho trẻ hoạt động 
theo chủ đề “Đất nước Việt Nam diệu kỳ”

- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung học của 
các con.

- Chuẩn bị nguyên học liệu như tranh ảnh về quê 
hương đất nước, các món ăn đặc trưng các vùng 
miền Việt Nam, một số sản phẩm của các ngành 
nghề Việt Nam.

- Bổ xung các đồ chơi: Cây xanh, cây hoa, quần 
áo,…

- Các đồ dùng dụng cụ học tập của cô và trẻ phục 
vụ bài học theo chủ đề.

- Các quyển truyện tranh về quê hương đất nước.

- Lựa chọn một số trò chơi, câu chuyện, bài hát, thơ 
ca, vò vè về quê hương đất nước.

- Trang trí lớp tạo môi trường cho trẻ hoạt động 
theo chủ đề “Bác Hồ kính yêu”

- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung học của 
các con.

- Chuẩn bị nguyên học liệu như tranh ảnh về Bác 
Hồ.

- Bổ xung các đồ chơi: Cây xanh, cây hoa, mũ, dép, 
áo, cờ …

- Các đồ dùng dụng cụ học tập của cô và trẻ phục 
vụ bài học theo chủ đề.

- Các quyển truyện tranh về Bác Hồ.

- Lựa chọn một số trò chơi, câu chuyện, bài hát, thơ 
ca, về Bác Hồ.

- Trang trí lớp tạo môi trường cho trẻ hoạt động 
theo chủ đề “Tiên Lãng quê em”

- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung học 
của các con.

- Chuẩn bị nguyên học liệu như tranh ảnh về quê 
hương Tiên Lãng: Các đi tích lịch sử, một số sản 
phẩm nông sản của Tiên Lãng.

- Bổ xung các đồ chơi: Cây xanh, cây hoa, rau, 
củ, quả, hải sản: tôm, cua, cá,…sản phẩm chiếu 
cói.

- Các đồ dùng dụng cụ học tập của cô và trẻ phục 
vụ bài học theo chủ đề.

- Các quyển sách, chuyện về Tiên Lãng.

- Lựa chọn một số trò chơi, câu chuyện, bài hát, 
thơ ca, vò vè về quê hương.

TÀI L
IỆ

U C
HƯ

A C
Ó H

IỆ
U L

Ự
C

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
23:2

0 0
3/0

5/2
024

bởi L
ương T

hị O
anh ( 

c0
nhtl_

oanhlt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on N

am
 H

ưng



- Chuẩn bị hình ảnh video về một số địa danh lịch 
sử, danh lam thắm cảnh, lễ hội của Việt Nam (Ba 
miền Bắc, Trung, Nam).

- Chuẩn bị hình ảnh video về các địa danh lịch sử 
nơi Bác đã từng làm việc, nơi Bác yên nghỉ và quê 
hương Bác.

- Chuẩn bị hình ảnh video về một số lễ hội đình, 
đền chùa ở Tiên Lãng.

Nhà trường - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác 
chăm sóc - giáo dục trẻ.
- Sửa chữa cải tạo đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan môi trường sân vườn theo chủ đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề “Đất nước Việt Nam diệu 
kỳ”

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác 
chăm sóc - giáo dục trẻ.
- Sửa chữa cải tạo đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan môi trường sân vườn theo chủ đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề “Bác Hồ Kính yêu”

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác 
chăm sóc - giáo dục trẻ.
- Sửa chữa cải tạo đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan môi trường sân vườn theo chủ 
đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề “Tiên Lãng quê em”

Phụ huynh - Kết hợi với giáo viên cung cấp và củng cố một số 
hiểu biết về chủ đề “Đất nước Việt Nam diệu kỳ”
- Đồng hành cùng với giáo viên chuẩn bị tốt tâm 
thế cho trẻ vui vẻ, thích đi học, thích khám phá chủ 
đề “Đất nước Việt Nam diệu kỳ”
- Ủng hộ đồ dùng nguyên học liệu cho cô và trẻ 
hoạt động.

- Kết hợi với giáo viên cung cấp và củng cố một số 
hiểu biết về chủ đề “Bác Hồ kính yêu”
- Đồng hành cùng với giáo viên chuẩn bị tốt tâm 
thế cho trẻ vui vẻ, thích đi học, thích khám phá chủ 
đề “Bác Hồ kính yêu”
- Ủng hộ đồ dùng nguyên học liệu cho cô và trẻ 
hoạt động.

- Kết hợi với giáo viên cung cấp và củng cố một 
số hiểu biết về chủ đề “Tiên Lãng quê em”
- Đồng hành cùng với giáo viên chuẩn bị tốt tâm 
thế cho trẻ vui vẻ, thích đi học, thích khám phá 
chủ đề “Tiên Lãng quê em”
- Ủng hộ đồ dùng nguyên học liệu cho cô và trẻ 
hoạt động.

Trẻ - Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách, báo về chủ đề “Đất nước 
Việt Nam diệu kỳ”
- Có tâm thế vui vẻ, chủ động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách, báo về chủ đề “Bác Hồ 
kính yêu”
- Có tâm thế vui vẻ, chủ động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách, báo về chủ đề “Tiên 
Lãng quê em”
- Có tâm thế vui vẻ, chủ động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp.
- Dạy trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ
- Cô nắm được tình hình sức khỏe của trẻ.
- Cho trẻ chơi với đồ dùng đồ chơi trong lớp.
- Giáo dục trẻ không tranh giành đồ chơi với bạn, chơi xong thu dọn đồ chơi.

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, chạy nhanh, chạy chậm….. sau 
chuyển về đội hình 3 hàng ngang.

- Trọng động: Tập 5 động tác 
+ Hô hấp: Thổi bóng bay
+ Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao.
+ Lưng, bụng: Hai tay lên cao nghiêng người sang hai bên
+ Chân:  Đứng lần lượt đưa từng chân ra phía trước
+ Bật:  Bật chụm tách chân, tay chống hông

   + Trò chơi vận động: "Gieo hạt"
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng một 2 vòng quanh sân.

3 Đất 
nước 

Ngày 06/5/2024 Ngày 07/5/2024 Ngày  08/5/2024 Ngày 09/5/2024 Ngày 10/5/2024
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Việt 
Nam 

diệu kỳ

- Lĩnh vực: PTTC

- HĐH: VĐCB 

“Bật xa 35 - 40cm ” 

- Lĩnh vực: PTTM
- HĐH: Làm lá cờ đỏ 

sao vàng (STEAM)

- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Dạy trẻ kể lại 

chuyện “Quê ai đẹp 
nhất”

- Lĩnh vực: PTTM
- HĐH:  Dạy kỹ năng vận 

động múa bài “Hòa bình 
cho bé”

- Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Tìm hiểu lá cờ 
Việt Nam

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ngày 13/5/2024
- Lĩnh vực:PTNN
- HĐH:  VĐCB “ Đi 

trên ghế thể dục đầu 
đội túi cát” Dạy trẻ 
thuộc thơ “Em vẽ Bác 
Hồ”

Ngày 14/5/2024
- Lĩnh vực:PTTM
- HĐH:  Xé dán trang 

trí khung ảnh Bác

Ngày 15/5/2024
- Lĩnh vực:PTNN
- HĐH: Kể chuyện trẻ 

nghe “Qủa táo của Bác 
Hồ”

Ngày 16/5/2024
- Lĩnh vực: PTTCKN- XH
- HĐH:  Bác Hồ kính yêu 

của em

Ngày 17/5/2024
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Tách, gộp 
nhóm có 5 đối tượng

Hoạt 
động 
học

Tiên 
Lãng 

quê em

Ngày 20/5/2024
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH:  Dạy trẻ diễn 
cảm bài thơ  “Con đường 
làng”

Ngày 21/5/2024
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: VĐCB “  

Nhảy lò cò 3m ”

Ngày 22/5/2024
- Lĩnh vực: PTTCKN-

XH
- HĐH: Em Tiên Lãng 

quê em

Ngày 23/5/2024
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH:  Tìm hiểu hội phủ 

quê em

Ngày 24/5/2024
- Lĩnh vực: PTTM

HĐH: In và trang trí 
chiếc diều (ĐT)

Đất 
nước 
Việt 
Nam 

diệu kỳ

Ngày 06/5/2024
- Quan sát: Sân bóng đá 
- TCVĐ:  Chạy dích 

dắc, đá bóng vào 
khung thành

- Chơi tự do:  Chơi tại 
khu vực sân bóng

Ngày 07/5/2024
- Quan sát: Quang 

cảnh đường làng
- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây
- Chơi tự do: Chơi tại 

khu vực sân trường

Ngày 08/5/2024
- Quan sát: Thí nghiệm 

“Trứng chìm, trứng 
nổi”

- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi tại 

khu vực sân trường 

Ngày 09/5/2024
- Quan sát: Các trò chơi 

dân gian 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-  Chơi tự do: Chơi với các 
trò chơi dân gian

Ngày 10/5/2024
- Quan sát: Cánh đồng 

lúa
- TCVĐ: Chuyển thóc 

về kho
- Chơi tự do: Chơi với 

bộ dụng chăm sóc 
cây4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ngày 13/5/2024
- - Quan sát: Lá mít
- - TCVĐ:  Bắt chước tạo 

dáng
- Chơi tự do: Chơi tự do 
tại khu vực khu vườn cổ 
tích

Ngày 14/5/2024
- - Quan sát: Tia nắng
- TCVĐ: Tiếp sức

- Chơi tự do với đồ 
chơi ngoài trời

Ngày 15/5/2024
- - Quan sát: Cây tre trúc
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: Chơi tại 
khu cổ tích

Ngày 16/5/2024
- - Quan sát: Khu vườn cổ 

tích
- - TCVĐ:  Bắt chước tạo 

dáng
- Chơi tự do: Chơi tự do tại 
khu vực khu vườn cổ tích

Ngày 17/5/2024
- Quan sát: Thí 
nghiệm “Đường đi 
của ánh sáng”

- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi tại 
khu vực sân trường
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Tiên 
Lãng 

quê em

Ngày 20/5/2024
- Quan sát: Bầu trời
- TCVĐ: Chuyền bóng 

qua chân
- Chơi tự do: Chơi tại 
khu vực sân trường

Ngày 21/5/2024
- Quan sát: Khu trải 

nghiệm sáng tạo
- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê.
- Chơi tự do: Chơi tại 
khu vực khu trải 
nghiệm sáng tạo

Ngày 22/5/2024
- Quan sát: Sự nảy mầm 

cây đỗ
- TCVĐ: Hái quả
- Chơi tự do: Chơi tại 
khu trải nghiệm

Ngày 23/5/2024
- Quan sát: Khu vui chơi 

thể chất
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
- Chơi tự do: Chơi tại khu 
vui chơi thể chất.

Ngày 24/5/2024
- Quan sát: Thí 

nghiệm sự bốc hơi 
của nước

- TCVĐ: Chuyền 
nước

- Chơi tự do: Chơi tại 
khu vực sân trường

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Rèn cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân ( rửa tay, rửa mặt,..)
- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về bữa ăn, động viên trẻ ăn hết xuất.
- Dạy trẻ thói quen văn minh trong bữa ăn: Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi thức ăn….
- Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng cho giờ ngủ; trải chiếu, xếp gối…
- Có ý thức giữ gìn trật tự trong giờ ngủ, không làm ảnh hưởng đến bạn khác.
- Dạy trẻ biết sắp xếp đồ dùng ngăn nắp gọn đẹp , đúng vị trí sau khi ngủ dậy.

Đất 
nước 
Việt 
Nam 

diệu kỳ

Ngày 06/5/2024
- Vận động nhẹ và ăn 
quà chiều
-  Làm quen bài hát mới 
“Hòa bình cho bé”
- Nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh, chuẩn bị ra về

Ngày 07/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn 
quà chiều
- Ôn các hình đã học
-  Nêu gương bé ngoan
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra 
về

Ngày 08/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn 
quà chiều
-  Chơi tự do và hoạt 
động theo ý thích ở các 
góc
- Nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh , chuẩn bị ra về

Ngày 09/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn quà 
chiều
- Ôn các bài hát đã học
 Nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh, chuẩn bị ra về

Ngày 10/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn 
quà chiều
- Biểu diễn văn nghệ
-  Tổng kết chủ đề và 
nêu gương bé ngoan
- Vệ sinh, chuẩn bị ra 
về
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Bác Hồ 
kính 
yêu

Ngày 13/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn quà 
chiều
- Xem video có nội dung 
về Bác Hồ
- Nêu gương bé ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra về

Ngày 14/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn 
quà chiều
- Cắt, dán, làm dây hoa, 
vẽ hoa trang trí ngày kỷ 
niệm sinh nhật Bác Hồ
- Nêu gương bé ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra 
về

Ngày 15/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn quà 
chiều
- Đọc thơ về Bác Hồ
- Nêu gương bé ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra về

Ngày 16/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn quà 
chiều 
-  Hát múa về Bác Hồ
- Nêu gương bé ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra về

Ngày 17/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn 
quà chiều
-  Biểu diễn văn nghệ
- Tổng kết chủ đề và 
nêu gương bé ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra 
về

Tiên 
Lãng 

quê em

Ngày 20/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn 
quà chiều
- Hướng dẫn trò chơi 
mới
- Nêu gương bé ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra về

Ngày 21/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn 
quà chiều 
- Thăm quan dã ngoại 
chùa Xuân Úc
- Nêu gương bé ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra 
về

Ngày 22/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn 
quà chiều
- Ôn các số đã học
- Nêu gương bé ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra về

Ngày 23/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn quà 
chiều
- Trò chuyện về làng nghề 
chiếu cói Lật Dương
- Nêu gương bé ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra về

Ngày 24/5/2024
-  Vận động nhẹ và ăn 
quà chiều 
- Biểu diễn văn nghệ
- Tổng kết chủ đề và 
nêu gương bé ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn bị ra 
về
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Đất 
nước 
Việt 
Nam 

diệu kỳ

Bác Hồ 
Kính 
yêu 

Tiên 
lãng 

quê em

- Biết chào mời 
khách hàng, tự tin, 
giao tiếp mời khách 
và biết nói lời cảm ơn 
khách hàng.
- Biết giới thiệu tên 
mặt hàng, lấy đúng 
hàng và số lượng 
hàng đúng theo yêu 
cầu của khách đến 
mua hàng.
- Biết sắp xếp hàng 
theo từng nhóm, gắn 
giá tiền cho từng mặt 
hàng.
- Biết nhận tiền của
khách.
- Biết chào và hẹn
gặp lại khách hàng.

- T/C: Cửa hàng  bán 
quà lưu niệm, đồ mỹ 
nghệ tơ lụa, tranh 
ảnh về quê hương 
Bác Hồ.

- Các đồ lưu niệm: 
tranh ảnh, sách về 
Bác Hồ, quê hương, 
đất nước. Quần áo in 
hình ảnh về Bác hồ, 
cờ đỏ sao vàng, hình 
ảnh bãi biển Đồ Sơn 
và một số đồ lưu 
niệm khác.....

x x
1

Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

- Trẻ biết chơi cùng 
bạn trong nhóm sắp 

- T/C: Cửa hàng  bán 
nông sản quê em

- Các loại rau, củ, 
quả.
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xếp các mặt hàng gọn 
gàng
- Biết chào mời khách
- Biết giới thiệu các 
mặt hàng và một số 
đặc sản quê hương
- Biết định giá các sản 
phẩm, nhận tiền giao 
hàng cho khách bằng 
hai tay, trao đúng mặt 
hàng khách yêu cầu

- Thực phẩm hải 
sản: tôm, cua , cá. 
ốc….
- Bánh kẹo, nước 
giải khát.
- Sản phẩm chiếu 
cói, gạo nếp cái hoa 
vàng, ….

x

- Trẻ biết sắp xếp các 
mặt hàng  theo nhóm, 
gắn giá cho sản phẩm.
- Biết chào mời 
khách, giới thiệu các 
mặt hàng.
- Có kỹ năng giao tiếp 
bán hàng.
- Thể hiện được mối 
quan hệ giữa người 
mua và người bán.

- T/C: Cửa hàng bán 
đồ đi biển và quà lưu 
niệm

- Đồ chơi các loại, 
quần áo, mũ, dép, 
phao bơi, bánh kẹo, 
đồ uống, ....

x

Nấu ăn

- Biết thỏa thuận, 
phân công công việc 
cho từng thành viên 
trong nhóm chơi
- Trẻ phối hợp cùng 
bạn sử dụng các 
nguyên liệu thể hiện 
thao tác chế biến 

-T/C: Nấu các món 
ăn từ nông sản của 
địa phương

- Bộ đồ chơi nấu ăn.
- Tạp giề, mũ đội 
đầu
- Tranh ảnh các món 
ăn, các bước gợi ý 
chế biến món cá 
rán, tôm hấp, nem 
cua biển, ốc hấp lá 
gừng….

x x
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- Trẻ biết chế biến 
theo quy trình bếp 1 
chiều
 - Biết bày, trang trí 
đồ ăn, chào mời và tự 
tin giao tiếp với khách
- Biết giới thiệu các 
món ăn, cách chế biến 
món ăn

- Các món ăn 
nhanh: cơm 
cuộn,bánh su kem, 
bánh bao, trứng ốp 
la, bánh mì cuộn, 
các loại đồ uống, 
hoa quả.
- Menu các loại món 
ăn

    x

Gia 
đình

- Trẻ biết đóng vai các 
thành viên trong gia 
đình chuẩn bị cờ hoa 
trang trí nhà chào 
mừng ngày lễ của đất 
nước 
- Biết tổ chức các hoạt 
động chào mừng.
- Giao lưu với các góc 
cùng chào mừng.

- T/C: Trang trí chào 
mừng ngày lễ 30/4 – 
1/5 và kỉ niệm sinh 
nhật Bác Hồ

- Em búp bê. Một số 
dụng cụ gia đình, đồ 
dùng cá nhân
- Bàn ghế, cờ, dây 
hoa... x

     

     

2
Góc 
Xây 
dựng

Xây 
lăng 

Bác Hồ

- Trẻ biết thỏa thuận, 
phân công công việc 
trong nhóm chơi
- Trẻ biết dùng gạch 
xây dựng mô hình 
lăng Bác Hồ
- Biết phân các khu 
vực trong lăng Bác
-  Có kỹ năng xây

- T/C: Xây lăng Bác 
Hồ

- Mẫu gợi ý của cô.
- Vật liệu và dụng 
cụ xây dựng: Gạch, 
lắp ghép, hàng rào, 
thước xây, xô chậu, 
bay, bàn xoa…
- Các loại cây xanh, 
cây hoa.
- Một số đồ chơi tự 
tạo

     x
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- Trẻ biết giới thiệu về 
các khu công trình đã 
xây

Xây 
cánh 
đồng 

quê em

- Trẻ có kỹ năng xây, 
đoàn kết phối hợp 
cùng bạn chơi trong 
nhóm để phân công 
công việc trong nhóm
- Biết xây con đường 
làng, các ngôi nhà, 
cổng làng và cánh 
đồng lúa
- Biết giao giao lưu 
với các góc mua bổ 
xung đồ dùng về xây
- Biết giới thiệu về 
công trình xây của 
mình

- T/C: Xây cánh 
đồng quê hương của 
bé

- Mẫu gợi ý của cô.
- Vật liệu và dụng 
cụ xây dựng: Gạch, 
lắp ghép, hàng rào, 
thước xây, xô chậu, 
bay, bàn xoa…
- Các loại cây xanh, 
cây lúa, biển cổng 
làng
- Một số đồ chơi tự 
tạo

      

      

     x

- Trẻ biết thỏa thuận, 
phân công công việc 
trong nhóm chơi.
 - Trẻ biết dùng gạch 
để xây, biết dùng các 
loại đồ chơi, cây 
xanh, tranh ảnh…để 
tạo khuôn viên của 
các khu đồ lưu niệm

- T/C: Xây cửa hàng 
bán đồ lưu niệm

- Mô hình mẫu của 
cô
- Gạch nhựa, bộ lắp 
ghép, cây hoa, cây 
xanh, tranh ảnh , đồ 
lưu niệm, cổng, 
dụng cụ xây dựng

     x x

   

      x
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- Biết giao lưu, liên 
kết với các chơi mua 
đồ về xây  
- Biết giới thiệu về  
công trình đã xây

Xây 
mô 

hình 
cánh 
đồng 

quê em

- Trẻ biết thỏa thuận, 
phân công công việc 
trong nhóm chơi, 
đoàn kết khi chơi 
cùng bạn
 - Trẻ biết dùng gạch 
để xây, biết dùng các 
loại đồ chơi, cây 
xanh, tranh ảnh…để 
tạo khuôn viên của 
cánh đồng làng
- Biết giới thiệu về  
công trình đã xây

- T/C2: Xây cánh 
đồng quê em

- Mô hình mẫu của 
cô
- Dụng cụ xây dựng
- Cây xanh, cây lúa, 
cây rau, cây hoa, 
bàn, ghế, cầu trượt, 
gạch....

  

      x

- Trẻ biết tung súc sắc  
và đếm số cá bằng với 
chấm tròn trên súc sắc 
để giải cứu cá. 

- T/C: Giải cứu cá 
nhỏ

- Bảng chơi

x x

    

     x

3
Góc
học 
tập

Các 
bảng 
chơi 

với số 
lượng

- Trẻ biết xâu tạo hình 
theo ý thích của mình 
(tạo hình bông hoa, 
hình vuông, hình chữ 
nhật, số 1,2,3, 4,5…

- T/C: Bé xâu tạo 
hình theo ý thích

- Bảng chơi, dây xâu

   x x

x

   
   x
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- Trẻ biết đếm và 
dùng dây nối với số 
lượng tương ứng
- Rèn kỹ năng đếm 
cho trẻ

- T/C: Đếm và nối 
đúng số lượng

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi đếm và 
nối số lượng tương 
ứng.
- Dây nối

x x x

- Trẻ biết chia nhóm 
theo mẫu gợi ý và 
theo ý trẻ

- T/C: Mình cùng 
chia nhóm 

- Mẫu gợi ý 
- Bảng chơi, lô tô 
hình ảnh về chủ đề, 
thẻ số 

    x      x x

- Trẻ biết xếp theo 
mẫu của cô và xếp 
theo ý trẻ.

- T/C: Ai thông minh - Mẫu gợi ý
- Bảng chơi
- Thẻ số

x x       x

- Trẻ biết tách 1 nhóm 
đối tượng thành các 
nhóm nhỏ trong phạm 
vi 5

- T/C: Chú khỉ thông 
minh

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi tách gộp
- Lô tô hình ảnh về 
chủ đề, thẻ số

x x x

- Trẻ biết chọn đúng 
số theo mẫu của cô.

- T/C: Hãy chọn 
đúng

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi
- Hoa gắn số

x x      x

- Trẻ biết lấy cành, lá 
cây để tạo thành cây 
và chọn bông hoa có 
gắn thẻ số sao cho 
bằng với số lá trẻ gắn.

- T/C: Chọn hoa cho 
cây

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi
- Hoa gắn thẻ số
- Cành cây, lá cây 
rời.

x x x

- Trẻ biết đặt các thẻ 
số vào các ô theo dọc 
ngang giống mẫu của 
cô

- T/C: Bé làm theo 
mẫu

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi 
- Các thẻ số    x

x

x

   
      x
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- Rèn cho trẻ kỹ năng 
quan sát, ghi nhớ
- Trẻ biết đếm số 
chấm tròn và chọn số 
tương ứng với số 
chấm tròn.
- Trẻ đếm được trong 
phạm vi 10
- Rèn kỹ năng đếm 
cho trẻ

- T/C: Ngôi nhà toán 
học

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi

x x x

- Trẻ biết sắp xếp theo 
quy tắc 1-1-1

- T/C: Sắp xếp theo 
quy tắc

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi 
- Lô tô hình ảnh về 
chủ đề

x x x

- Trẻ biết về góc chơi 
chọn đồ chơi, bảng 
chơi, để chơi phân 
loại các món ăn quê 
hương của bé

- T/C: Phân loại các 
món ăn, đặc sản quê 
hương

- Mẫu gợi ý của cô
- Bảng để gài ghép
- Tranh, ảnh, sách 
báo về các món ăn
- Kéo

x       x

- Trẻ có kỹ năng tìm 
và cắt phân loại gài 
đúng theo mẫu.

- T/C: Phân loại đồ 
dùng đồ, tranh ảnh 
về quê hương, Bác 
hồ

- Mẫu gợi ý của cô
- Bảng để gài ghép
- Tranh, ảnh, sách, 
báo về Bác Hồ, đồ 
dùng của Bác 

x x

   

Các 
tình 
huống 
khám 
phá 
môi 
trường 
xung 
quanh - Trẻ có kỹ năng tìm 

và cắt dán sưu tầm các 
tranh ảnh về quê 
hương, Bác Hồ 

- T/C: Bé hãy giúp 
cô sưu tầm hình ảnh 
quê hương, Bác Hồ

- Mẫu gợi ý
- Tranh ảnh, sách 
báo về quê hương, 
Bác Hồ, kéo

x x x
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- Trẻ có kỹ năng tìm 
và cắt dán sưu tầm 
tranh ảnh về nông sản 
quê em

- T/C: Bé hãy giúp 
cô sưu tầm nông sản 
quê em

- Mẫu gợi ý
- Tranh ảnh, sách, 
báo về  nông sản quê 
em

x x

- Trẻ biết tìm các 
miếng ghép để ghép 
thành bức tranh theo 
mẫu của cô
- Rèn kỹ năng quan 
sát và sắp xếp tranh 
cho trẻ

- T/C: Bé vui ghép 
tranh

- Mẫu gợi ý
-Bảng, các hình ảnh 
tranh ghép rời về 
Bác Hồ, quê hương, 
một số nông sản quê 
em

x x      x

- Trẻ biết về góc chơi  
chọn tranh sách xem 
tranh, sách
- Biết cầm sách đúng 
chiều và giở từng 
trang sách, biết đọc 
vẹt theo tranh minh 
họa

- Xem tranh, sách, 
kể chuyện theo tranh 
về quê hương, Bác 
Hồ và ngày tết thiếu 
nhi

Tranh sách có nội 
dung hình ảnh về 
quê hương, Bác Hồ, 
tết thiếu nhi x x

    

      x

- Trẻ biết xé, dán về 
quê hương
- Rèn kỹ năng xé cho 
trẻ

- Xé, dán cảnh đẹp 
quê hương

- Mẫu gợi ý của cô
- Tranh rỗng về cảnh 
quê hương
- Giấy màu, keo, 
khăn lau tay.

x x

     

     x 

4
Góc

Nghệ 
thuật

Tạo 
hình - Trẻ có kỹ năng xé, 

dán được theo mẫu 
của cô 

- Xé, dán lá cờ tổ 
quốc, bản đồ Việt 
Nam

- Mẫu gợi ý của cô
- Tranh rỗng để trẻ 
xé dán
- Giấy màu, keo, 
khăn lau tau

x x

   

     x
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- Trẻ biết tô màu  bản 
đồ Việt Nam
- Rèn kỹ năng tô màu 
, tô không trờn ra 
ngoài 

- Tô màu bản đồ Việt 
Nam, lá cờ 

- Mẫu gợi ý
- Trang rỗng bản đồ 
Việt Nam, sáp màu x

- Trẻ biết tô màu  các 
hình ảnh quê hương
- Rèn kỹ năng tô màu 
, tô không trờn ra 
ngoài 

- Tô màu quê hương 
của bé (Cảnh cánh 
đồng lúa, cảnh miền 
núi, cảnh biển)

- Mẫu gợi ý
- Trang rỗng cánh 
đồng lúa, cảnh miền 
núi, cảnh biển
- Sáp màu, màu 
nước

x       x

- Trẻ biết sử dụng 
những kỹ năng: cắt, 
xé, dán, in ấn để trang 
trí khung ảnh Bác 

- Trang trí khung 
ảnh Bác

- Mẫu gợi ý
- Vải vụn, giấy màu, 
nen, màu nước, giấy 
báo,  bìa cắt tông

x x

     

     

- Trẻ biết nặn một số 
loại đặc sản của quê 
hương.

- Nặn sản phẩm quê 
hương (Rau, củ  , 
quả,…)

- Mẫu gợi ý của cô
- Đất nặn các màu
- Bảng nặn
- Khăn lau tay

x x

Âm 
nhạc

- Trẻ biết hát và vận 
động nhịp nhàng các 
bài hát về quê hương, 
Bác Hồ
- Trẻ hứng thú tham 
gia hoạt động

- Múa hát về quê 
hương, Bác Hồ

- Dụng cụ âm nhạc, 
nơ hoa, sắc xô, 
phách tre, đàn, thanh 
la… x x x
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BAN GIÁM HIỆU  DUYỆT

Nguyễn Thị Nhung

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Lương Thị Oanh

GIÁO VIÊN

Dương Thị Thiết

5 Góc
TN

- Trẻ biết chăm sóc 
cây, tìm vật chìm nổi 
trong nước, pha màu 
nước.

- Trẻ tưới cây, nhặt 
cỏ, lau lá cây. Làm 
thí nghiệm vật chìm 
vật nổi. Pha màu 
nước để tạo thành 
màu mới.

- Cây hoa, vật chìm, 
vật nổi, chậu nước, 
màu nước, chai 
nhựa. x x

     

     x
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